
PHỤ LỤC  

Danh sách thiết bị hiệu chuẩn tháng 5/2026 – Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3  

(209 Yersin, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

STT TÊN THIẾT BỊ 
MÃ SỐ 

THIẾT BỊ 

 

Nơi 

Đặt 

 

Mức yêu cầu liên kết 

1.  Máy sắc ký khí Clarus 600 

(GC) Perkin Elmer 

TB/TP3/GC/HC-119 

(Mã số thiết bị cũ: TB-

TP24/11) 

P. ĐD-

DL 

Kiểm tra rò rỉ khí. 

 Độ ổn định của áp suất và 

lưu lượng khí vào.  

Độ lặp lại tiêm mẫu.  

Độ tuyến tính đầu dò FID.  

Độ sạch buồng tiêm mẫu.  

Độ ổn định và độ đúng của 

nhiệt độ buồng tiêm mẫu. 

Độ lặp lại nhiệt độ lò.  

Độ ổn dịnh đáp ứng đầu dò. 

Độ nhạy, độ trôi và nhiễu 

2.  

Máy đo độ hòa tan DT1612 

(12 cốc) (DS) 

Erweka – Đức 

TB/TH3/DS/HC-023 

(Mã số cũ: TB-VS95/18) 
P. HL 

Độ thăng bằng  

Độ cao của cánh khuấy/giỏ 

quay. 

Độ đồng tâm của cốc đo.  

Tốc độ quay của cánh 

khuấy/giỏ quay.  

Độ lệch tâm của cánh 

khuấy/giỏ quay.  

Độ chính xác thời gian. 

Độ rung lắc  

Nhiệt độ của cốc hòa tan.  

Kiểm tra hiệu năng của máy 
 

Viên chuẩn, kiểm tra theo 2 

kỹ thuật giỏ và cánh khuấy 

(12 cốc 24 viên chuẩn) 
 

3.      

  


